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KẾ HOẠCH
QUẢN LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2015
Thực hiện chỉ thị số số 29-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình số 07-Ctr/TU ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011 – 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch: “Quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2015” với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:
1. Mục đích:
- Quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp;
- Khắc phục ô nhiễm, xử lý chất thải và cải thiện chất lượng môi trường.
- Kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp là trách nhiệm của toàn xã hội, của mọi cấp, mọi ngành, của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.
2. Yêu cầu:
- Quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời, có trọng tậm, trọng điểm; phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của Thành phố.
- Ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường do hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố; phải lấy phòng ngừa làm chủ đạo, lấy quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường làm căn cứ, đồng thời coi khoa học và công nghệ là công cụ quan trọng.
- Quản lý, kiểm soát được cơ bản tình hình ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc một số lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như: công nghiệp hoá chất, công nghiệp dệt, nhuộm, thuộc da, giấy, chế biến thực phẩm, khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản.
- Tăng cường năng lực quản lý, phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và xử lý chất thải công nghiệp cho các cấp quản lý nhà nước, các Khu công nghệ cao, Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố.
3. Một số chỉ tiêu chủ yếu:
3.1. 100 % các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường. Hệ thống xử lý nước thải tập trung được lắp đặt thiết bị quan trắc tự động;
3.2. Phấn đấu 100 % các Cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố có cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, có khu xử lý nước thải tập trung, xử lý chất thải rắn đảm bảo môi trường;
3.3. 100% các cơ sở sản xuất đầu tư mới áp dụng sản xuất gạch, công nghệ thân thiện môi trường hoặc trang bị các thiết bị xử lý chất thải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng;
3.4. Phấn đấu 80 % cơ sở sản xuất đang hoạt động đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường;
3.5. 85 % chất thải nguy hại công nghiệp được lưu giữ, thu gom và xử lý đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường;
3.6. 100% các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý triệt để hoặc di dời ra khỏi khu vực đô thị và khu dân cư;
3.7. Phấn đấu 100% các dự án đầu tư mới được bố trí phù hợp với quy hoạch, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:
1. Các nhiệm vụ chung:
1.1. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về quản lý ô nhiễm công nghiệp:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và chương trình số số 07-Ctr/TU ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thành ủy Hà Nội về tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011 – 2015 tới các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các Đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp và công dân; thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo thành dư luận xã hội lên án nghiêm khắc đối với các hành vi, các hoạt động sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường.
- Xây dựng kế hoạch truyền thông về kiểm soát ô nhiễm công nghiệp trong đó tập trung phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan liên quan, tăng cường sự tham gia giám sát của cộng đồng trong công tác quản lý ô nhiễm công nghiệp.
- Hàng năm thực hiện rà soát và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng để các cấp chính quyền và nhân dân biết và thực hiện việc giám sát.
- Xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hành về kiểm soát quản lý ô nhiễm công nghiệp cho các loại hình sản xuất khác nhau.
- Tổ chức các hội thảo, các khóa tập huấn về nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý môi trường ISO 14000.
1.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý, kiểm soát ô nhiễm công nghiệp:
- Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy và cơ chế chính sách: Xây dựng và ban hành văn bản quy định về quản lý chất thải công nghiệp; Cơ chế khuyến khích áp dụng sản xuất sạch, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng; Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kiểm soát và xử lý ô nhiễm tại các cụm công nghiệp; Cơ chế khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp nhỏ lẻ di dời đến các khu, cụm công nghiệp đã có cơ sở hạ tầng kiểm soát và xử lý ô nhiễm.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, tăng cường công tác phòng chống tội phạm về môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp đặc biệt là đối với 17 ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm cao được quy định tại Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/10/2010 của UBND thành phố Hà Nội.
- Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kiểm soát ô nhiễm công nghiệp cho cán bộ quản lý môi trường các cấp, lực lượng cảnh sát môi trường.
- Xây dựng thí điểm Hệ thống cán bộ quản lý ô nhiễm (PCM) tại các khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất công nghiệp.
- Hoàn thành cơ bản việc cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải công nghiệp nguy hại cho các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải đăng ký trên địa bàn Thành phố. Kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp nguy hại.
1.3. Tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế trong quản lý ô nhiễm công nghiệp:
- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố khác trong công tác kiểm soát xử lý ô nhiễm công nghiệp và bảo vệ môi trường các lưu vực sông.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh (VPEG) do Chính phủ Canada tài trợ, mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế song phương, đa phương với các nước, tổ chức và cá nhân nước ngoài để tranh thủ sự giúp đỡ về kinh nghiệm, tài chính, công nghệ và thu hút đầu tư trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và kiểm soát ô nhiễm công nghiệp nói riêng.
2. Các nhiệm vụ cụ thể:
2.1. Ngăn ngừa và quản lý ô nhiễm công nghiệp:
- Thực hiện các yêu cầu về ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm vào các quy hoạch, kế hoạch và chương trình phát triển công nghiệp của Thành phố.
- Khuyến khích và thu hút đầu tư những ngành công nghiệp kỹ thuật cao, kỹ thuât tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, sản xuất gạch, công nghệ tái chế, tái sử dụng chất thải; Hạn chế cấp phép đầu tư đối với các dự án sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
- Nâng cao chất lượng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường; Tăng cường công tác hậu kiểm sau khi phê duyệt và xác nhận.
- Việc ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm công nghiệp tại nguồn là trách nhiệm của các cơ sở sản xuất công nghiệp, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường các cấp có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thực hiện.
2.2. Cải thiện chất lượng môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm công nghiệp:
- Tập trung ưu tiên giải quyết dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất công nghiệp, các vấn đề môi trường bức xúc do cử tri quan tâm, hoặc chậm được giải quyết là nguyên nhân dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài.
- Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường:
+ Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ.
+ Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường (thuộc 17 ngành nghề sản xuất) hoặc không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu vực đô thị và khu dân cư đến các khu, cụm công nghiệp đã có cơ sở hạ tầng kiểm soát và xử lý ô nhiễm theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/10/2010 của UBND thành phố.
+ Đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp không thuộc diện di dời phải bắt buộc áp dụng các biện pháp giảm thiểu và xử lý chất thải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường.
- Quản lý ô nhiễm công nghiệp đối với các Khu công nghiệp:
+ Kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của 02 khu công nghiệp: Sài Đồng B và khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai đưa vào vận hành chính thức trước tháng 6 năm 2013.
+ Đối với các khu công nghiệp bắt đầu xây dựng: giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, các quy định bảo vệ môi trường, yêu cầu phải xây dựng hệ thống xử lý đồng bộ với xây dựng hạ tầng kỹ thuật và vận hành trạm xử lý nước thải ngay khi bắt đầu hoạt động.
- Quản lý ô nhiễm công nghiệp đối với các Cụm công nghiệp:
+ Xây dựng mới các cụm công nghiệp với quy mô và hạ tầng phù hợp theo quy hoạch để tiếp nhận các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc đối tượng di dời và các cơ sở sản xuất mới.
+ Khuyến khích việc chuyển đổi chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp do UBND cấp huyện, UBND cấp xã đang làm chủ đầu tư sang các doanh nghiệp.
+ Thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng đầu tư, xây dựng hạ tầng các công trình xử lý chất thải; hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường của các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố.
+ Đối với các cụm công nghiệp không có hạ tầng kiểm soát, xử lý ô nhiễm đồng bộ: yêu cầu các chủ đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, mở rộng quy mô, diện tích phù hợp với quy hoạch (bố trí quỹ đất và đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung) theo quy định tại Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND Thành phố ban hành quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
+ Các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp có trách nhiệm đầu tư, xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường.
2.3. Nghiên cứu khoa học, công nghệ môi trường và xử lý chất thải
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tiếp nhận, hướng dẫn và chuyển giao cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp các công nghệ, giải pháp kỹ thuật trong và ngoài nước về xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn và công nghệ sản xuất sạch, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng
2.4. Quan trắc, thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường công nghiệp
- Hoàn thành việc điều tra, kiểm kê nguồn thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố, xác định các nguồn thải công nghiệp để có biện pháp thực hiện kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp đối với từng loại hình cơ sở sản xuất.
- Tăng cường năng lực quan trắc và quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu về quản lý môi trường công nghiệp, từng bước nâng cấp xây dựng hệ thống quan trắc môi trường hiện đại.
- Xây dựng và lắp đặt thí điểm hệ thống quan trắc nước thải tự động tại một số khu công nghiệp, cụm công nghiệp vào năm 2013.
3. Nguồn vốn thực hiện:
3.1 Kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch từ nguồn vốn ngân sách Thành phố, hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, nguồn vốn tài trợ, viện trợ của các tổ chức trong và ngoài nước.
UBND Thành phố phê duyệt về nguyên tắc danh mục các dự án, nhiệm vụ ưu tiên triển khai Kế hoạch Quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2015 (theo phụ lục đính kèm).
Các đơn vị được giao chủ trì căn cứ danh mục để xây dựng thành các dự án, nhiệm vụ cụ thể, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đưa vào kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm để tổ chức thực hiện.
3.2. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp có trách nhiệm bố trí vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn trước khi xả ra môi trường. Các dự án đầu tư đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải được vay vốn ưu đãi tại Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội.
3.3. UBND Thành phố khuyến khích xã hội hóa các dịch vụ môi trường, hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Tài nguyên và Môi trường: là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch; Xây dựng các chương trình, nhiệm vụ, dự án cụ thể trình UBND Thành phố phê duyệt để tổ chức thực hiện; Theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND thành phố về tình hình triển khai thực hiện.
- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp theo các nội dung của Kế hoạch.
2. Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan thực hiện công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các Khu công nghiệp và Khu chế xuất trên địa bàn Thành phố.
- Kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của 02 khu công nghiệp: Khu công nghiệp Sài Đồng B và Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai đưa vào vận hành chính thức trước tháng 06 năm 2013.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường, yêu cầu phải xây dựng hệ thống xử lý đồng bộ với xây dựng hạ tầng và vận hành trạm xử lý nước thải đối với các khu công nghiệp bắt đầu xây dựng.
3. Sở Công thương:
Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch kiến trúc và UBND các quận, huyện, thị xã liên quan thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng đầu tư, xây dựng hạ tầng các công trình xử lý chất thải; hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường của các cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố để đề xuất phương án cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, mở rộng diện tích phù hợp với quy hoạch phục vụ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đối với các cụm công nghiệp không có hạ tầng kiểm soát, xử lý ô nhiễm đồng bộ.
4. Sở Khoa học và Công nghệ:
Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tiếp nhận, hướng dẫn và chuyển giao cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp các công nghệ, giải pháp kỹ thuật trong và ngoài nước về xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn và công nghệ sản xuất sạch, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Tham mưu trình UBND Thành phố về khuyến khích và thu hút đầu tư những ngành công nghiệp kỹ thuật cao, kỹ thuật tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, sản xuất sạch, công nghệ tái chế, tái sử dụng chất thải; Hạn chế cấp phép đầu tư đối với các dự án sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
- Phối hợp với Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách thành phố để thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch.
6. Sở Tài chính:
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình UBND Thành phố bố trí nguồn kinh phí để thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch.
7. Công an Thành phố:
Chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường phối hợp với các Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất công nghiệp vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường.
8. Các Sở, ngành khác:
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo nội dung Kế hoạch.
9. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:
Tăng cường công tác quản lý nhà nước, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về bảo vệ môi trường; tuyên truyền vận động cơ sở sản xuất công nghiệp và nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường công nghiệp trên địa bàn.
UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình chủ động tổ chức thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo kịp thời gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND thành phố xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./.
 
	 
Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở, Ban, Ngành trực thuộc;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các Báo: Hà Nội mới, KT Đô thị;
- CVP, các PVP; Phạm Chí Công, Nguyễn Danh Cơ,
- TN (b,c,kh), TH, CT (Liêm);
- Lưu VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2015
(Kèm theo Kế hoạch số: 75/KH-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 của UBND Thành phố)
	STT
	Tên dự án, nhiệm vụ
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện

	1
	Công bố danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	UBND các quận, huyện, các Đài truyền hình, cơ quan thông tấn, báo chí (báo viết và báo điện tử)
	2012-2015

	2
	Xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hành về kiểm soát quản lý ô nhiễm công nghiệp cho các loại hình sản xuất khác nhau
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các chuyên gia và doanh nghiệp
	2012-2015

	3
	Chương trình hội thảo, tập huấn nâng cao nhận thức quản lý ô nhiễm công nghiệp cho các doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý môi trường ISO 14000
	Sở Công thương
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Tư vấn
	2012-2015

	4
	Chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự tham gia giám sát của cộng đồng trong công tác quản lý ô nhiễm công nghiệp
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Ban tuyên giáo Thành ủy, các Sở, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội; Các quận, huyện, thị xã và các cơ quan thông tấn báo chí
	2012-2015

	5
	Xây dựng và ban hành văn bản quy định về quản lý chất thải công nghiệp
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Công thương, Ban quản lý các KCN và CX Hà Nội; Sở ngành liên quan và các cơ sở dịch vụ môi trường
	2012-2013

	6
	Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý môi trường các cấp
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Công thương, Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã, phường, xã và các chuyên gia
	2012-2015

	7
	Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kiểm soát và xử lý ô nhiễm tại các cụm công nghiệp
	Sở Công thương
	Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường
	2012-2013

	8
	Xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ di dời đến các khu, cụm công nghiệp đã có cơ sở hạ tầng kiểm soát và xử lý ô nhiễm
	Ban chỉ đạo di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc không phù hợp với quy hoạch ra khỏi khu vực đô thị và khu dân cư trên địa bàn TP Hà Nội
	UBND quận, huyện, thị xã và các Sở, Ban, Ngành có liên quan
	2012-2013

	9
	Rà soát, đánh giá hiện trạng đầu tư, xây dựng hạ tầng kiểm soát, xử lý ô nhiễm; hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường của các cụm công nghiệp
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Công thương, UBND quận, huyện, thị xã, Chủ đầu tư kinh doanh và đầu tư xây dựng cụm công nghiệp
	2012-2013

	10
	Cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, mở rộng quy mô, diện tích (có quỹ đất xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung) đối với các cụm công nghiệp (Nguồn ngân sách)
	Chủ đầu tư cụm công nghiệp
	Sở Công thương, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND quận, huyện, thị xã liên quan
	2012-2015

	11
	Rà soát, điều tra các cơ sở sản xuất công nghiệp, kiểm kê nguồn thải công nghiệp. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tình hình ô nhiễm công nghiệp
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	BQL các KCN và Chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã, Chuyên gia tư vấn
	2012

	12
	Xây dựng thí điểm hệ thống cán bộ quản lý ô nhiễm (PCM) tại các khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất
	Sở Tài nguyên và Môi trường (Thực hiện theo Dự án hỗ trợ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kinh tế và Thương mại Nhật Bản –METI)
	Sở Công thương, Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất, UBND các quận, huyện, thị xã; Các Tổ chức trong nước, quốc tế
	2012-2014
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